
H Ư Ớ N G  D Ẫ N  
P H Â N  L O Ạ I  R Á C

Phân loại Mã Loại túi rác
quy định Loại rác Chú ý

Rác cháy được
Rác nhà bếp,  giấy vụn, gỗ vụn

rác nhựa không có mã nhựa, đồ da, giấy 
vụn và rác cháy được khác

Rác thực phẩm sống phải chắt
sạch nước trước khi vất.

R
ác tái chế

Lon rỗng
Chai rỗng

Lon nước giải khát, chai bia, chai thức
uống dinh dưỡng v.v.

Rửa sạch trước khi vất. Chai xịt
phải phân theo “Loại rác đặc biệt”

Báo, Tờ rơi － Chú ý tránh để bị mưa ướt.

Tạp chí
Các loại giấy khác － －

Vải Chăn mền, quần áo, màn cửa, ga trải
giường v.v.

Trường hợp có lẫn bông hoặc da 
sẽ phân theo loại “Rác cháy
được”.

Thùng các-tông Loại có mặt cắt chứa lõi dạng lượn sóng －

Hộp giấy đựng
sữa v.v.

Hộp giấy đựng sữa, hộp giấy đựng rượu, 
hộp giấy đựng thức uống Rửa sạch trước khi vất.

Nhựa dạng bao 
bì vật đóng gói Nhựa có in mã nhựa, khay đựng màu

trắng, , nhựa xốp

Trường hợp dính chất bẩn không
rửa sạch được sẽ phân theo loại
“Rác cháy được”.

Chai nhựa pet Chai nhựa có in mãＰＥＴ
Nắp chai và nhãn chai phân loại
theo “Nhựa dạng bao bì vật đóng
gói”

Rác không cháy được
Rác kim loại cỡ nhỏ, đồ điện gia dụng cỡ
nhỏ, điện thoại di động, đồ thủy tinh, đồ
gốm sứ, loại rác không cháy được khác

Phải viết tên mình lên túi đựng
rác.

Loại rác đặc biệt Pin khô, pin nút áo, đèn huỳnh quang, hộp
quẹt, chai xịt

Phải phân theo từng loại và bỏ
vào túi đựng riêng.

Rác kích thước lớn Không sử
dụng túi rác Loại rác không bỏ vừa túi rác

Phải đăng ký trước khi vất.
Xin hãy liên hệ với Phòng bảo vệ
môi trường.

Loại đồ điện đặc biệt
（4 loại đồ điện）

Không sử
dụng túi rác Ti-vi, máy giặt, máy điều hòa, tủ lạnh

Cách vất giống với trường hợp rác
kích thước lớn. Phải trả riêng phí
tái chế rác.

透明袋

Hãy tuân thủ theo quy định và vất rác đúng lịch！
Hãy vất rác theo đúng quy định như bảng phân loại ở trên và lịch vất rác.

Hãy vất rác trước 8 giờ 30 phút sáng vào ngày thu gom rác
Giờ thu gom rác có thể thay đổi tùy theo ngày do ảnh hưởng bởi tình hình giao

thông v.v, do đó hãy tuân thủ đúng giờ quy định để tránh bị bỏ sót rác.

Quy định về phân loại rác
Ứng dụng phân
loại rác thị trấn
Ozu


